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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG II

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Tâm thần Trung ương II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4606/QĐ-BYT ngày 23 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Bệnh viện Tâm thần Trung ương II là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, thành lập năm 1914 và được xác định lại theo Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, có trụ sở tại Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Tên Bệnh viện:
*Tiếng Việt:
+ Tên đầy đủ: BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG II
* Tiếng Anh: NATIONAL MENTAL HOSPITAL II
* Tiếng tắt: BVTTTW II; NMH II
- Trụ sở: Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

- Số điện thoại: 84.61.822965

Fax: 84.61.819187

E-mail: bvttbh@hcm.vnn.vn

Điều 2. Tổ chức Đảng và Đoàn thể trong bệnh viện:

a. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong bệnh viện lãnh đạo các hoạt động bệnh viện theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước.

b. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong bệnh viện được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm phối hợp với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị của bệnh viện và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội đã được xác định.

Chương 2.
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỆNH VIỆN
Điều 3. Bệnh viện Tâm thần Trung ương II có chức năng:

a. Khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người Tâm thần khu vực phía Nam ở tuyến cao nhất;

b. Là cơ sở tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành Tâm thần, chỉ đạo tuyến.

c. Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới để phục vụ sức khoẻ nhân dân.

Điều 4. Bệnh viện có các nhiệm vụ:

I. KHÁM CHỮA BỆNH, PHÒNG BỆNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH NHÂN THUỘC CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TỪ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO, Ở TUYẾN CAO NHẤT:
a. Trực tiếp khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh Tâm thần của tuyến tỉnh, thành phố và tương đương ở khu vực được phân công, bệnh nhân Tâm thần điều trị bắt buộc và tự nguyện.

b. Khám và giám định sức khoẻ Tâm thần, tham gia giám định pháp y Tâm thần khi có trưng cầu của cơ quan luật pháp.

c. Khám, cấp cứu, điều trị tai nạn chấn thương, các bệnh thông thường và chuyên khoa khác cho nhân dân trong vùng theo yêu cầu và phù hợp với khả năng của bệnh viện.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo và phân công của Bộ Y tế.

II. ĐÀO TẠO CÁN BỘ
a. Là cơ sở thực hành về chuyên ngành Tâm thần của các Trường Đại học, Trung học.

b. Tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành Tâm thần ở bậc Sau đại học, Đại học, Trung học.

c. Đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện, cán bộ trong hệ thống màng lưới chuyên khoa.

d. Nhận các thực tập sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện.

III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
a. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Tâm thần để phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng và đào tạo.

b. Chủ trì và tham gia công trình nghiên cứu khoa học các cấp.

c. Tổ chức các Hội nghị khoa học Quốc tế, trong nước theo quy định.

d. Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và với nước ngoài.

IV. CHỈ ĐẠO TUYẾN TRƯỚC VỀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT:
a. Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật chuyên khoa cho các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào.

b. Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước.

c. Tư vấn, theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên ngành của tuyến trước trong khu vực được phân công.

d. Tổ chức triển khai các chương trình và dự án y tế sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e. Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ Tâm thần và phòng chống bệnh Tâm thần trong cộng đồng.

V. HỢP TÁC QUỐC TẾ:
a. Xây dựng đề án hợp tác quốc tế chủ yếu trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, tiếp nhận công nghệ kỹ thuật mới, hỗ trợ về tài chính và phương tiện làm việc cho bệnh viện với các tổ chức và cá nhân nước ngoài đúng pháp luật.

b. Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với bệnh viện; cử cán bộ, học viên đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; Nhận giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại bệnh viện; Quản lý đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của Bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế.

c. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của bệnh viện quản lý theo quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ. Việc ký kết hợp tác với nước ngoài, bệnh viện tuân thủ theo qui định của pháp luật.

VI. QUẢN LÝ BỆNH VIỆN:
a. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện: Nhân lực, Tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

b. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện, từng bước cải tiến hạch toán thu theo quy định mới của Nhà nước.

c. Tạo thêm nguồn kinh phí cho bệnh viện từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế.

Điều 5. Bệnh viện được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân cấp của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.

Điều 6. Đối tượng phục vụ của bệnh viện:

a. Người bệnh Tâm thần do tuyến trước gửi đến

b. Người bệnh Tâm thần hoặc thuộc một số chuyên khoa khác có nhu cầu.

c. Người bệnh là người nước ngoài

d. Đối tượng đến học tập, diện nghiên cứu khoa học, diện trưng cầu giám định pháp y Tâm thần...

Chương 3.
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA BỆNH VIỆN
Điều 7. Quy mô giường bệnh được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Điều 8. Lãnh đạo bệnh viện có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

a. Giám đốc và các Phó Giám đốc bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiệm được thực hiện theo quy trình, thủ tục của Bộ Y tế.

b. Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của bệnh viện.

c. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc một số công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được giao.

Điều 9. Các Hội đồng trong bệnh viện:

a. Bệnh viện được phép thành lập các Hội đồng để phục vụ nhiệm vụ chính trị theo quy định, quy chế, pháp luật của Nhà nước.

- Hội đồng Khoa học - Công nghệ của bệnh viện

- Hội đồng Thuốc và Điều trị

- Các Hội đồng khác được thành lập theo nhu cầu thực tế.

b. Hoạt động của các Hội đồng thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 10. Cơ cấu tổ chức của bệnh viện

a. Các phòng chức năng: 08 phòng
1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp

2. Phòng Tổ chức cán bộ

3. Phòng Đào tạo, Quản lý Nghiên cứu khoa học

4. Phòng Điều dưỡng

5. Phòng Tài chính - Kế toán

6. Phòng Chỉ đạo tuyến

7. Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

8. Phòng Hành chính Quản trị

b. Các khoa lâm sàng: 21 khoa
1. Khoa Khám bệnh Tâm thần

2. Khoa Khám bệnh Nội Thần kinh chức năng

3. Khoa Động kinh Nam

4. Khoa Động kinh Nữ

5. Khoa Động kinh Nam I

6. Khoa Động kinh Nam II

7. Khoa Động kinh Nữ I

8. Khoa Động kinh Nữ II

9. Khoa Tâm thần người cao tuổi

10. Khoa Tâm thần trẻ em

11. Khoa Tâm thần Cán bộ và Quốc tế

12. Khoa Tâm thần do nghiện các chất

13. Khoa Tâm thần Lao - HIV/AIDS

14. Khoa Tâm thần Truyền nhiễm

15. Khoa Tâm thần Pháp y

16. Khoa Phục hồi chức năng

17. Khoa Tâm lý lâm sàng

18. Khoa Bệnh chức năng Thần kinh

19. Khoa Hồi sức Cấp cứu

20. Khoa Y học Cổ truyền

21. Khoa Điều trị Tự nguyện

Các khoa Cận lâm sàng: 05 khoa
1. Khoa Xét nghiệm

2. Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng

3. Khoa Dược

4. Khoa Chống nhiễm khuẩn

5. Khoa Dinh dưỡng

Các Khoa, phòng khác: Sẽ được Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập khicó nhu cầu theo đề nghị của Giám đốc bệnh viện.

Điêu 11. Viên chức của bệnh viện được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch theo yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện trên cơ sở quy định của Nhà nước. Số lượng biên chế được bổ sung, điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu thực tế và khả năng của Bộ Y tế.

Điều 12. Viên chức của Bệnh viện phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch viên chức, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, phải tôn trọng người bệnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người bệnh và có trách nhiệm tham gia các hoạt động của bệnh viện; không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn.

Điều 13. Viên chức của bệnh viện có quyền được bảo đảm các điều kiện cho hoạt động nghề nghiệp, được bố trí làm công tác chuyên môn theo khả năng và chuyên khoa của mình, được lựa chọn phương pháp điều trị bệnh nhân, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được thi nâng ngạch khi có đủ điều kiện và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật; được pháp luật bảo vệ khi thực thi nhiệm vụ và chức trách của mình. Nếu có đủ điều kiện và tiêu chuẩn, cán bộ y tế được xét tặng các danh hiệu và phần thưởng theo quy định của pháp luật.

Chương 4.
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA BỆNH VIỆN
Điều 14.
a. Bệnh viện là đơn vị dự toán cấp 2, được cấp kinh phí hoạt động theo đơn vị sự nghiệp y tế, quản lý tài chính độc lập, có tài khoản riêng. Bệnh viện có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản và các nguồn kinh phí, thực hiện các quy định của Nhà nước về tài chính kế toán.

b. Khi chuyển đổi cơ chế quản lý tài chính thì phải được phép của Bộ Y tế và thực hiện đúng những quy định của Nhà nước và pháp luật.

Điều 15. Nguồn thu của bệnh viện gồm:

a. Ngân sách Nhà nước cấp

b. Nguồn kinh phí thu từ bảo hiểm y tế, các loại phí dịch vụ khám chữa bệnh.

c. Các nguồn thu từ dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ, sản xuất thử, hợp tác mang lại và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

d. Các nguồn tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn thu khác được Nhà nước cho phép.

e. Các khoản thu khác (nếu có) theo quy định của pháp luật

Điều 16. Khoản chi của bệnh viện gồm:

a. Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

b. Lương và các khoản phụ cấp, BHXH...

c. Chi thường xuyên

d. Chi thi đua khen thưởng

e. Chi xây dựng, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế

f. Chi đào tạo và nghiên cứu khoa học

g. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Quản lý tài sản, trang thiết bị và xây dựng cơ bản:

a. Tổ chức kiểm kê tài sản theo quy định hằng năm. Tài sản, thiết bị và kinh phí đầu tư từ bất kỳ nguồn nào đều phải được quản lý, sử dụng đúng quy định về chế độ quản lý tài chính và tài sản.

b. Thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo quy định. Tiền khấu hao và thanh lý được theo dõi và hạch toán theo chế độ quy định.

c. Theo dõi tình hình tài sản thiếu thừa, hư hỏng để thanh lý hoặc điều động theo quy định của Nhà nước. Lập kế hoạch định kỳ bảo trì, bảo hành.

d. Kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản đều phải xây dựng thành đề án và tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Điều 18. Quản lý các nguồn thu, chi tài chính:

a. Hằng năm bệnh viện phải lập dự toán thu, chi theo dõi từng nguồn kinh phí để kịp thời điều chỉnh hợp lý.

b. Quyết toán từng quý, năm với Bộ Y tế theo quy định

c. Thực hiện tồn quỹ theo quy định

d. Hàng tháng có thuyết minh và phân tích tình hình thu chi

e. Công khai tài chính theo quy định.

Chương 5.
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Y TẾ
Điều 19. Bệnh viện chịu sự quản lý toàn diện của Bộ Y tế và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình.

Điều 20. Bệnh viện là đầu mối cao nhất trực tiếp chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành cho các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh Tâm thần thuộc các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào.

Bệnh viện được hợp tác với các cơ quan, các đơn vị, các cá nhân trong và ngoài ngành y tế, từ Trung ương đến địa phương để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Bệnh viện có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh các trường đào tạo y tế đến công tác, học tập.

Điều 21. Bệnh viện được hợp tác với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài về lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật được quy định trong chức năng, nhiệm vụ và phải thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

Điều 22. Bệnh viện chịu sự quản lý lãnh thổ của UBND tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm chủ động phối hợp với địa phương, với các tổ chức xã hội để thực hiện tốt chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chương 6.
THANH TRA, KIỂM TRA
Điều 23.
Bệnh viện tổ chức việc tự kiểm tra, giám sát theo phân cấp và theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

Bệnh viện chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Y tế và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chương 7.
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 24. Các tập thể, cá nhân trong bệnh viện thực hiện tốt Điều lệ này, có nhiều thành tích đóng góp cho bệnh viện sẽ được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 25. Các tổ chức, cá nhân làm trái với quy định của Điều lệ này thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà những người đứng đầu tổ chức, cá nhân đó sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương 8.
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Điều 26. Điều lệ này có 8 chương, 26 Điều.

Trong quá trình thực hiện Điều lệ này, Giám đốc bệnh viện có thể đề nghị với Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, sửa đổi cho phù hợp với tính hình thực tế./.

